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	UBND TỈNH HƯNG YÊN

SỞ NỘI VỤ

______________

Số:            /SNV-CCVC

V/v thực hiện chế độ hợp đồng 
theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________________________
Hưng Yên, ngày           tháng 7 năm 2021


	Kính gửi:
	- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh;

- Các hội có tính chất đặc thù được Nhà nước hỗ trợ 

   kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc.


Thực hiện các Nghị định của Chính phủ: số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 
Để thống nhất việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP; Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các hội có tính chất đặc thù được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc (sau đây gọi tắt là các cơ quan, tổ chức, đơn vị) thực hiện như sau:
1. CÁC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện chế độ hợp đồng để làm một số loại công việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, bao gồm: Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; lái xe; bảo vệ; vệ sinh; trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và khách đến làm việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị; công việc thừa hành, phục vụ khác có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống.
2. VIỆC KÝ KẾT, THỰC HIỆN, THAY ĐỔI, CHẤM DỨT, THANH LÝ HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KHI HỢP ĐỒNG CÁC CÔNG VIỆC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 161/2018/NĐ-CP
a) Cá nhân, tổ chức ký hợp đồng để làm những công việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về dân sự, pháp luật về thương mại và không thuộc chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Các công việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP được thực hiện từ ngày 01/7/2019 thông qua ký kết hợp đồng giữa cơ quan, tổ chức, đơn vị với cá nhân người lao động trực tiếp làm việc hoặc cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ theo một trong các hình thức hợp đồng: Hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, hợp đồng thuê khoán tài sản, hợp đồng mượn tài sản, hợp đồng dịch vụ và các loại hợp đồng khác theo quy định của pháp luật.
c) Việc ký kết, thực hiện, thay đổi, chấm dứt, thanh lý hợp đồng và giải quyết tranh chấp giữa các bên khi hợp đồng để làm các công việc quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thực hiện theo các quy định của pháp luật về hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, hợp đồng thuê khoán tài sản, hợp đồng mượn tài sản, hợp đồng dịch vụ.
d) Mẫu hợp đồng được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành tương ứng với hình thức hợp đồng được ký kết.
3. ĐIỀU KIỆN CỦA CÁC BÊN KHI KÝ HỢP ĐỒNG 

a) Đối với cá nhân người lao động: Có đủ sức khỏe để làm việc theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế cấp huyện trở lên xác nhận; có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm và để hoàn thành công việc; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không trong thời gian bị cấm cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc có liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.
b) Đối với cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ: Phải có khả năng thực hiện những công việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và có đủ điều kiện để thực hiện kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật.
c) Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị: Phải có nhu cầu về các công việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP phù hợp với vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
4. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
a) Mức lương ký hợp đồng lao động:

- Đối với trường hợp cá nhân đang ký hợp đồng lao động để làm những công việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và áp dụng bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động mới theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, quy định của Bộ luật Lao động, các quy định khác của pháp luật hiện hành có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mức lương trong hợp đồng lao động mới được xác định không thấp hơn mức tiền lương hiện hưởng được quy đổi ra số tiền cụ thể tại thời điểm ký hợp đồng lao động mới (mức tiền lương hiện hưởng = hệ số lương hiện hưởng nhân với mức lương cơ sở cộng với các khoản phụ cấp hiện hưởng (nếu có) theo quy định, chưa trừ các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đảng phí, công đoàn phí, ... mà người lao động phải đóng theo quy định); đồng thời, người lao động thôi hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định (trong đó có phụ cấp công vụ) kể từ ngày ký hợp đồng lao động mới. 

Ngoài căn cứ vào mức tiền lương hiện hưởng để ký hợp đồng lao động mới nêu trên, do người lao động là đối tượng được áp dụng ký kết hợp động lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, nên mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng(
) (nơi người lao động làm việc) do Chính phủ quy định tại thời điểm ký kết hợp đồng lao động mới.

Trường hợp mức tiền lương hiện hưởng của người lao động tại thời điểm ký kết hợp đồng lao động mới thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định thì lấy mức lương tối thiểu vùng để thực hiện ký kết hợp đồng. 
- Đối với trường hợp phát sinh mới, cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của Bộ luật Lao động, các quy định khác của pháp luật hiện hành có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành (mức lương trong hợp đồng lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định tại thời điểm ký kết hợp đồng lao động) sau khi Sở Nội vụ có ý kiến thẩm định bằng văn bản về nhu cầu sử dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Mức lương trong hợp đồng lao động của 2 đối tượng nêu trên do người có thẩm quyền ký hợp đồng lao động và người lao động thỏa thuận, quyết định cụ thể, bảo đảm sự tương quan hợp lý giữa người lao động ký trước và người lao động ký sau đối với từng công việc cụ thể. Việc thỏa thuận, ký kết, thực hiện các nội dung trong hợp đồng lao động của các bên ký hợp đồng bảo đảm tuân thủ theo đúng các quy định của Bộ luật Lao động và các quy định khác của pháp luật hiện hành có liên quan. Mức lương trong hợp đồng lao động của người lao động được dùng làm căn cứ để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

b) Một số chế độ, chính sách khác, bao gồm: chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ làm thêm giờ, đi công tác, nâng lương, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khuyến khích đối với người lao động do người có thẩm quyền ký hợp đồng lao động và người lao động thỏa thuận hoặc quy định của người có thẩm quyền ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật; đồng thời, được xác định cụ thể ghi trong hợp đồng lao động và được quy định cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ, các quy chế, quy định khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

5. THẨM QUYỀN KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

a) Đối với các cơ quan hành chính nhà nước: Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước mà cơ quan này được xác định là đầu mối được giao biên chế và kinh phí quản lý hành chính từ ngân sách nhà nước là người có thẩm quyền ký hợp đồng lao động. Trường hợp người có thẩm quyền ký hợp đồng lao động không trực tiếp thực hiện ký hợp đồng lao động thì có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

b) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng lao động hợp đồng là người có thẩm quyền ký hợp đồng lao động thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

6. KINH PHÍ THỰC HIỆN

a) Đối với cơ quan hành chính nhà nước: kinh phí thực hiện hợp đồng để làm các công việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên ngoài quỹ tiền lương hàng năm của cơ quan theo quy định của pháp luật.

b) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: kinh phí thực hiện hợp đồng để làm các công việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP được lấy từ nguồn tài chính ngoài quỹ tiền lương hằng năm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

a) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm:

- Phổ biến, quán triệt các quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, Thông tư số 15/2001/TT-BNV, Thông tư số 03/2019/TT-BNV và các văn bản hướng dẫn thi hành về chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nắm vững, hiểu rõ, đầy đủ, thấu đáo để thống nhất tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

- Rà soát các trường hợp lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hiện đang làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; căn cứ số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được cấp có thẩm quyền giao, nhu cầu công việc, khả năng và nguồn kinh phí đáp ứng thực hiện hợp đồng một số loại công việc, điều kiện hợp đồng một số loại công việc quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, tổ chức thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và và các quy định khác của pháp luật hiện hành có liên quan; tổng hợp báo cáo (theo mẫu Biểu số 01, mẫu Biểu số 02 gửi kèm) kèm 01 bản hợp đồng lao động của từng cá nhân, gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính trước ngày 20/7/2021 để kiểm tra, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính. 
Để thực hiện ký kết, thực hiện hợp đồng chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng các quy định của pháp luật, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm bàn bạc, trao đổi, thống nhất với cấp ủy, tập thể lãnh đạo và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp (có biên bản họp) trước khi ký hợp đồng.
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị không thực hiện ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị không có nhu cầu hợp đồng để làm một số loại công việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP hoặc cá nhân người lao động không có nhu cầu chuyển tiếp việc thực hiện ký hợp đồng lao động mới theo quy định thì thực hiện giải quyết chế độ, chính sách thôi việc theo quy định của pháp luật, trong đó bao gồm cả việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP.
b) Đề nghị các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện những nội dung sau:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: hướng dẫn về mẫu hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động và thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động và các nội dung khác có liên quan.
- Sở Tài chính: chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng thuê khoán tài sản, hợp đồng mượn tài sản, hợp đồng dịch vụ và các loại hợp đồng khác theo quy định của pháp luật; hướng dẫn lập dự toán, xác định nguồn, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hợp đồng lao động theo quy định; tổng hợp nhu cầu, nguồn kinh phí tăng thêm do thay đổi hình thức ký hợp đồng lao động, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cấp bổ sung kinh phí thực hiện và các nội dung khác có liên quan.
- Bảo hiểm xã hội tỉnh: hướng dẫn thực hiện việc đóng, điều chỉnh mức đóng, trích nộp các khoản đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các nội dung khác có liên quan.
Trên đây là nội dung hướng dẫn thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định. /.
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Cù Trọng Khang


(�) Hiện tại, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ.






